
THÔNG BÁO
Về việc triển khai khai hoạt động kê khai chăn nuôi kỳ kê 
khai 6 tháng đầu năm 2026 và quản lý động vật khác được 

phép chăn nuôi trên địa bàn xã Hồng Phong 
 

Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa bàn xã.

Thực hiện công văn số 7083/SNNMT-CNTY ngày 12/6/2026 của Sở Nông 
nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình về việc triển khai hoạt động kê khai chăn 
nuôi 6 tháng đầu năm và quản lý động vật khác được phép chăn nuôi.

UBND xã Hồng Phong thông báo đến các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trên địa 
bàn xã biết, thực hiện đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi kỳ kê khai 6 tháng đầu 
năm 2026 và quản lý động vật khác được phép chăn nuôi trên địa bàn xã như sau:

1. Đối tượng kê khai  
- Tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban 

nhân dân xã (theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 
18/2023/TTBNNPTNT ngày 15/12/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT); 

-  Loại, số lượng vật nuôi tối thiểu phải kê khai theo quy định cụ thể như sau:  
+ Đối với gia súc: Trâu, bò và ngựa ≥ 01 con; dê, cừu ≥ 05 con; thỏ ≥ 25 con; 

lợn thịt, lợn con ≥ 05 con; lợn nái và lợn đực giống ≥ 01 con. 
+ Đối với gia cầm: gà, vịt, ngan, ngỗng ≥ 20 con; đà điểu ≥ 01 con; bồ câu ≥ 

30 con; chim cút ≥ 100 con. 
+ Động vật khác: hươu, chó, mèo ≥ 01 con; ong mật ≥ 15 đàn; vịt trời ≥ 20 

con; tằm ≥ 50 ổ; giun quế ≥ 5m2; chim yến ≥ 01 nhà.
2. Nội dung kê khai 
Tổ chức, cá nhân thực hiện kê khai, cập nhật hoạt động chăn nuôi và nộp bản 

kê khai theo Mẫu kê khai hoạt động chăn nuôi (theo mẫu đính kèm) hoặc thực 
hiện kê khai hoạt động chăn nuôi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn 
nuôi tại địa chỉ tên miền: csdlchannuoi.mae.gov.vn và ứng dụng Cơ sở dữ liệu 
Chăn nuôi trên các thiết bị di động Android.

3. Thời gian thực hiện kê khai  
- Từ ngày 25/6/2026 đến ngày 30/6/2026. 
- Trường hợp người chăn nuôi nhập gia súc, gia cầm về nuôi mới, phải thực 

hiện kê khai trong thời hạn 03 ngày kể từ khi nhập về nuôi mới hoặc theo yêu cầu 
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của cơ quan có thẩm quyền. Đối với gia súc, gia cầm nhập từ tỉnh ngoài phải có 
giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

4. Địa điểm nộp bản kê khai:  
Tổ chức, cá nhân nộp bản kê khai hoạt động chăn nuôi về Phòng Kinh tế (qua 

đ/c Lê Thị Mai Xuân, sđt: 0366549552 hoặc đ/c Nguyễn Thị Vui, sđt 0976076978 
hoặc trên Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về chăn nuôi tại địa chỉ tên miền: 
csdlchannuoi.mae.gov.vn và ứng dụng Cơ sở dữ liệu Chăn nuôi trên các thiết 
bị di động Android.

*Lưu ý: Việc kê khai chăn nuôi là nghĩa vụ bắt buộc của cơ sở chăn nuôi 
để làm cơ sở xác định biến động tổng đàn vật nuôi và căn cứ để cơ quan quản lý 
nhà nước tại địa phương kiểm tra, đối chiếu khi thẩm định điều kiện hỗ trợ cho 
chủ cơ sở có vật nuôi bị tiêu hủy bắt buộc do dịch bệnh hoặc xác định điều kiện 
hỗ trợ do thiên tai xảy ra.

5. Đối với các loài động vật thuộc Danh mục động vật khác được phép 
chăn nuôi

- Danh mục động vật khác được phép chăn nuôi gồm: Dông, vịt trời, dế, bò 
cạp, tằm, giun quế và ruồi lính đen.

- Đối với các tổ chức, cá nhân nuôi ruồi lính đen và bò cạp vì mục đích 
thương mại phải xây dựng và gửi thông báo phương án nuôi, phương án quản lý 
và kiểm soát nguy cơ rủi ro theo biểu mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông 
tư số 66/2025/TT-BNNMT về Sở Nông nghiệp và Môi trường để thông báo công 
khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Môi trường làm căn cứ 
để kiểm tra, kiểm soát nguy cơ rủi ro trong quá trình chăn nuôi. 

Trên đây là thông báo về việc thực hiện đăng ký kê khai hoạt động chăn nuôi 
kỳ kê khai 6 tháng đầu năm năm 2026 và quản lý động vật khác được phép chăn 
nuôi trên địa bàn xã Hồng Phong, UBND thông báo đến các tổ chức, cá nhân chăn 
nuôi trên địa bàn xã biết, nghiêm túc thực hiện./. 
Nơi nhận:                                                                                                
- Lãnh đạo UBND xã;
- Phòng Văn hóa - Xã hội; (để phát thanh)
- Trưởng các thôn;
- Các các tổ chức, cá nhân chăn nuôi;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: VT, KT.                                                                                                             

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
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Hoàng Quang Tuyến





PHỤ LỤC: 
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KÊ KHAI HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI 

Tên tổ chức, cá nhân chăn nuôi:…………………………………………………..

Số CCCD:....................................Ngày cấp:...........................................................

Email:...................................................................................................................... 

Địa chỉ cơ sở chăn nuôi:………………………………………………………….. 

Số điện thoại (nếu có):……………………………………………………………. 

Thời điểm kê khai:………………………………………………………………... 

Kê khai theo (định kỳ hoặc nhập nuôi mới hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản 

lý): 
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